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BÁO CÁO 
[bookmark: _GoBack]Kết quả công tác phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2016 - 2020 và nhu cầu,  định hướng phát triển tài sản trí tuệ đến năm 2030

	Căn cứ Quyết định số 1068/QĐ-TTg ngày 22/8/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược sở hữu trí tuệ đến năm 2030,
	Tiếp nhận Công văn số 10063/SHTT-NĐHT ngày 04/8/2020 của Cục Sở hữu trí tuệ về việc kết quả giai đoạn 2016-2020 và đề xuất cơ chế, chính sách bảo hộ, phát triển tài sản trí tuệ đến năm 2030, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Tháp báo cáo kết quả triển khai thực hiện các nhiệm vụ liên quan như sau:
	I. KẾT QUẢ XÂY DỰNG VÀ TRIỂN KHAI CHÍNH SÁCH, CƠ CHẾ HỖ TRỢ, THÚC ĐẨY HOẠT ĐỘNG SỞ HỮU TRÍ TUỆ, PHÁT TRIỂN TÀI SẢN TRÍ TUỆ GIAI ĐOẠN 2016 -2020
	1. Công tác xây dựng, ban hành hoặc trình cơ quan có thẩm quyền ban hành các văn bản liên quan đến cơ chế, chính sách hỗ trợ hoạt động sở hữu trí tuệ, phát triển tài sản trí tuệ
	- Xây dựng và ban hành Kế hoạch số 03/KH-SKHCN ngày 07/01/2019 của Sở Khoa học và Công nghệ về việc “Hỗ trợ tạo lập, quản lý và phát triển các nhãn hiệu nông sản chủ lực, đặc thù theo chuỗi giá trị gắn với truy xuất nguồn gốc giai đoạn 2019 - 2020”, nhằm triển khai thực hiện Kế hoạch số 231/KH-UBND ngày 24/10/2018 của UBND Tỉnh về việc “Phát triển chuỗi ngành hàng nông sản chủ lực gắn với truy xuất nguồn gốc giai đoạn 2018 - 2020”.
	- Tham mưu Ủy ban nhân dân Tỉnh trình Hội đồng nhân dân ban hành Nghị quyết số 283/2019/NQ-HĐND ngày 08/10/2019 của Hội đồng nhận dân Tỉnh về việc quy định nội dung và mức chi từ ngân sách nhà nước để thực hiện Chương trình phát triển tài sản trí tuệ, giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.
	2.1. Nâng cao nhận thức, đào tạo, tập huấn về sở hữu trí tuệ
	a) Các hoạt động tuyên truyền, phổ biến kiến thức về SHTT
Công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức về SHTT được thực hiện bằng đa dạng các hình thức như: tổ chức các lớp đào tạo, tập huấn (chi tiết tại mục b); tổ chức các hội thảo, hội nghị, hội thi; thực hiện và phát sóng các chuyên mục truyền hình, tiểu phẩm truyền thanh; đăng tin/ bài trên trang thông tin điện tử của Sở; tư vấn, hướng dẫn trực tiếp về thủ tục xác lập quyền (bảo hộ) các đối tượng sở hữu công nghiệp như nhãn hiệu, kiểu dáng công nghiệp, sáng chế/ giải pháp hữu ích;...Một số hoạt động tuyên truyền nổi bật như:
- Phối hợp với Cục Sở hữu trí tuệ tổ chức Hội thảo khoa học “Kiểm soát nguồn gốc chất lượng sản phẩm nông nghiệp được bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ” cho hơn 200 đại biểu đến từ các cơ quan, đơn vị hữu quan trong và ngoài Tỉnh;
- Phối hợp với Sở Tư pháp triển khai phổ biến kiến thức về Luật Sở hữu trí tuệ và các quy định liên quan tại Hội nghị triển khai các văn bản quy phạm pháp luật tỉnh Đồng Tháp năm 2019;
- Chủ trì, phối hợp Đoàn Khối các cơ quan Tỉnh tổ chức Hội thi “Tìm hiểu về lĩnh vực Sở hữu trí tuệ”;
- Chủ trì, phối hợp với đài Phát thành và Truyền hình Đồng Tháp thực hiện 09 chuyên mục truyền hình và 91 tiểu phẩm truyền thanh chủ đề “Sở hữu trí tuệ và cuộc sống”;
- Đăng tải hơn 400 tin/ bài về SHTT trên trang thông tin của Sở;
- Hướng dẫn hơn 500 lượt tổ chức/ cá nhân về đăng ký xác lập quyền sở hữu công nghiệp...
	b) Đào tạo, tập huấn về SHTT
- Chủ trì, phối hợp với Cục Sở hữu trí tuệ tổ chức 04 lớp tập huấn: (1) “Đăng ký, công nhận và khai thác sáng kiến” với hơn 60 lượt người tham dự; (2) “Đăng ký bảo hộ và khai thác nhãn hiệu” với 70 đại biểu tham dự; (3) “Đăng ký, quản lý và phát triển quyền sở hữu trí tuệ cho sản phẩm địa phương” với gần 30 lượt người tham dự; (4) “Quản trị tài sản trí tuệ trong doanh nghiệp” cho hơn 30 đại diện doanh nghiệp, cơ sở tham dự.
- Chủ trì, phối hợp với Trường Đại học Luật TP.HCM tổ chức 01 khóa đào tạo “Chuyên sâu về sở hữu trí tuệ” cho 25 cán bộ chuyên môn của các sở ngành tỉnh, và UBND của 12 huyện/thị/thành trong toàn tỉnh. 
- Phối hợp với Phòng Kinh tế thành phố Cao Lãnh, Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Hồng Ngự, Trường Đại học Đồng Tháp,… tổ chức các 03 lớp tập huấn nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng về vai trò của “Đăng ký xác lập quyền đối với nhãn hiệu hàng hóa, kiểu dáng công nghiệp, sáng chế, giải pháp hữu ích”.
- Phối hợp Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh Đồng Tháp tập huấn cho 30 thành viên Câu lạc bộ Sáng tạo của tỉnh với chủ đề “Nhận thức chung về Sở hữu trí tuệ”.
- Phối hợp với Tỉnh Đoàn, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Công Thương tổ chức lớp tập huấn “Thiết kế bao bì, nhãn hiệu, thủ tục đăng ký và chính sách hỗ trợ của tỉnh Đồng Tháp” cho hơn 60 đoàn viên, thanh niên và các dự án, doanh nghiệp khởi nghiệp tham dự,...(Đính kèm Phụ lục I)
	2.2. Công tác hỗ trợ bảo hộ, khai thác quyền SHTT cho các doanh nghiệp và tổ chức KH&CN (Đính kèm Phụ lục II)
	2.3. Hỗ trợ bảo hộ, phát triển tài sản trí tuệ cho các sản phẩm chủ lực của địa phương
	Triển khai thực hiện Chương trình “Xây dựng nhãn hiệu một số nông sản đặc thù tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2010-2015, định hướng đến 2020” được phê duyệt tại Quyết định số 1056/QĐ-UBND.HC ngày 26/8/2009, được sửa đổi, bổ sung tại Quyết định số 1120/QĐ-UBND.HC ngày 12/12/2012 của Ủy ban nhân dân Tỉnh (gọi tắt là Chương trình 1056). Theo đó, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Tháp đã chủ trì, phố hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện đăng ký nhãn hiệu cho các nông sản đặc thù của địa phương và đạt được một số kết quả như sau: 
	Giai đoạn 2016-2020, có 07 nhãn hiệu thuộc Chương trình 1056 được Cục SHTT cấp văn bằng bảo hộ dưới hình thức nhãn hiệu chứng nhận gồm: (1) Quýt đường Lai Vung, (2) Ớt Thanh Bình, (3) Bánh tráng Tân Hồng, (4) Làng Hoa - Kiểng Sa Đéc, (5) Chanh Cao Lãnh, (6) Nhãn Châu Thành, (7) Sen Tháp Mười.
Bên cạnh đó, hoạt động phát triển các tài sản trí tuệ gắn với các sản phẩm chủ lực khác (không thuộc Chương trình 1056) cũng được các địa phương chủ động tiến hành đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ. Theo đó, giai đoạn 2016 - 2020, Cục Sở hữu trí tuệ đã cấp văn bằng bảo hộ cho 12 đặc sản khác của địa phương gồm: (1) Thị xã Hồng Ngự, (2) Tôm càng xanh Nhị Mỹ, (3) Gạo sạch Cao Lãnh, (4) Cam soàn Lai Vung, (5) Hủ  tiếu Sa Đéc, (6) Khô Phú Thọ, (7) Kiệu Phú Hiệp, (8) Nem Lai Vung, (9) Hồng Ngự  Rau củ quả an toàn, (10) Dệt choàng Long Khánh, (11) Cá điêu hồng Bình Thạnh, (12) Chiếu Định Yên.
Tính từ 2010 đến nay, có 26 nhãn hiệu sản phẩm chủ lực và đặc thù của tỉnh Đồng Tháp được bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ, trong đó có 14 sản phẩm thuộc Chương trình 1056 và 12 sản phẩm không thuộc Chương trình.
	2.4. Kinh phí bố trí cho hoạt động SHTT (đính kèm Phụ lục III)
	2.5. Đánh giá chung về kết quả hoạt động SHTT giai đoạn 2016-2020
a) Thuận lợi
Nhìn chung, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Tháp cùng với các đơn vị chức năng có liên quan đã chủ động trong việc triển khai các nhiệm vụ, nhằm thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về hoạt động SHTT trên địa bàn và đạt được một số kết quả đáng khích lệ như sau:
- Công tác tạo lập, quản lý và phát triển các nhãn hiệu nông sản sở hữu cộng đồng đã đạt được một số kết quả nhất định do có được một số thuận lợi như: Cùng với các nhãn hiệu phải đăng ký theo Chương trình nhãn hiệu nông sản đặc thù của tỉnh, việc các địa phương chủ động đề xuất, kiến nghị đăng ký các nhãn hiệu nông sản thế mạnh của địa phương mình cho thấy sự quan tâm và định hướng tốt của lãnh đạo Tỉnh, lãnh đạo các địa phương; Sự hỗ trợ của Cục Sở hữu trí tuệ, các đại diện sở hữu công nghiệp trong giải quyết hồ sơ đăng ký giúp đẩy nhanh tiến độ đăng ký bảo hộ nhãn hiệu; Nhận thức của tổ chức, cá nhân về vai trò và tầm quan trọng của nhãn hiệu ngày một nâng cao.
- Nhận thức của cộng đồng đặc biệt là doanh nghiệp vừa và nhỏ (nhất là các hộ kinh doanh nhỏ lẻ, hợp tác xã, tổ hợp tác, hội quán), cán bộ Đoàn Thanh niên, học sinh, sinh viên về vai trò và tầm quan trọng của SHTT đối với việc phát triển kinh tế - xã hội của địa phương ngày càng được nâng cao. 
- Công tác tự bảo vệ quyền của các chủ sở hữu và hoạt động bảo vệ quyền của các cơ quan chức năng góp phần giải quyết kịp thời các hành vi xâm phạm phát sinh, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của các chủ sở hữu, phát huy vai trò của cơ quan quản lý nhà nước trong việc giữ vững sự ổn định, tạo điều kiện cho việc phát triển hoạt động sản xuất, kinh doanh lành mạnh của tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.
b) Khó khăn
Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ của tỉnh Đồng Tháp còn nhiều khó khăn như:
- Các địa phương và chủ sở hữu các nhãn hiệu chưa thật sự chủ động, còn lúng túng và gặp nhiều khó khăn trong việc xây dựng và thực hiện Kế hoạch quản lý, phát triển nhãn hiệu vì nhiều nguyên nhân như đây là vấn đề mới; đa phần các đơn vị được giao làm chủ sở hữu nhãn hiệu là các đơn vị quản lý nhà nước, thực hiện công tác quản lý nhãn hiệu theo chế độ kiêm nhiệm, chưa có kinh nghiệm; phụ thuộc rất nhiều vào các đơn vị tư vấn;… 
- Một số nông sản do vùng sản xuất thu hẹp, điều kiện sản xuất thay đổi, chất lượng con giống, cây giống không đảm bảo, năng suất - chất lượng không ổn định và có chiều hướng sụt giảm, giá nông sản bấp bênh,… gây ảnh hưởng đến công tác đăng ký bảo hộ.
- Cơ chế phối hợp, cung cấp thông tin giữa các cơ quan thực thi chưa được các cơ quan, đơn vị có chức năng quan tâm đúng mức vì nhiều nguyên nhân, có thể kể đến như: số lượng vụ việc xâm phạm quyền SHTT trên địa bàn không nhiều; tính chất và mức độ xâm phạm chỉ dừng lại ở những vụ việc tương đối nhỏ lẻ; các doanh nghiệp còn ngại trong việc cung cấp thông tin vì sợ người tiêu dùng biết sản phẩm của doanh nghiệp mình bị làm giả dẫn đến việc cơ quan quản lý không nắm thông tin và cung cấp thông tin cho các cơ quan, đơn vị có liên quan,...
	2.6. Đề xuất, kiến nghị
	Kính đề nghị Cục Sở hữu trí tuệ tiếp tục quan tâm, hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi nhiều hơn nữa cho tỉnh Đồng Tháp trong việc đăng ký và thực hiện các dự án phát triển tài sản trí tuệ của tổ chức/ cá nhân trên địa bàn.
	II. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG VÀ ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ
	1. Định hướng, mục tiêu, kế hoạch hoạt động liên quan đến SHTT tỉnh Đồng Tháp, giai đoạn 2021 - 2030
- Xây dựng Chương trình phát triển tài sản trí tuệ đối với các nhãn hiệu nông sản đặc thù tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2021 - 2025 trên cơ sở gắn với chuỗi cung ứng, chuỗi giá trị nông sản. 
- Tiếp tục chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức hỗ trợ, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân trên địa bàn thực hiện đăng ký bảo hộ và thực thi quyền sở hữu trí tuệ đối với các tài sản trí tuệ của tổ chức cá nhân, tập trung vào các đối tượng sở hữu công nghiệp chủ yếu như: nhãn hiệu, kiểu dáng công nghiệp, sáng chế/ giải pháp hữu ích,…
- Tiếp nhận và tiến hành hỗ trợ các nhà sáng chế không chuyên hoàn thiện thương mại hóa sản phẩm, hình thành từ kết quả hoạt động sáng chế theo Quyết định số 19/2018/QĐ-UBND ngày 16/7/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh đồng Tháp về chính sách khuyến khích nghiên cứu khoa học tại cơ sở giáo dục, đào tạo và hỗ trợ hoạt động sáng tạo không chuyên trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.
- Xây dựng Kế hoạch hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2021 - 2025 chú trọng phát triển các dự án khởi nghiệp dựa trên khai thác tài trí tuệ.
- Đẩy mạnh đăng ký xác lập quyền đối với nhãn hiệu hàng hóa cho các sản phẩm nông sản chủ lực của tỉnh ra nước ngoài tại các thị trường tiềm năng gắn với thực hiện đăng ký mã vùng, mã xưởng, truy xuất nguồn gốc. 
	2. Đề xuất, kiến nghị các biện pháp cụ thể để nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động SHTT và đề xuất nhu cầu hỗ trợ, phối hợp từ Cục SHTT trong thời gian tới
	Để nâng cao hiệu quả, hiệu lực hoạt động SHTT trong thời gian tới, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Tháp kính đề nghị Bộ Khoa học và Công nghệ, Cục Sở hữu trí tuệ xem xét:
	- Sớm tham mưu ban hành Chương trình phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2021 -2025; Chủ trì, phối hợp ban hành các văn bản hướng dẫn thực hiện, đặc biệt là các văn bản về tài chính để địa phương có cơ sở triển khai thực hiện.
	- Rút ngắn thời gian tiếp nhận và xử lý hồ sơ đăng ký xác lập quyền SHCN nhằm giải quyết nhu cầu chính đáng của tổ chức/ cá nhân trong hoạt động sản xuất, kinh doanh; phù hợp với yêu cầu cải cách thủ tục hành chính trong giai đoạn hiện nay;
	- Hướng dẫn đẩy mạnh việc áp dụng các biện pháp hành chính trong việc xử lý xâm phạm quyền SHTT để công tác thực thi quyền được thực hiện có hiệu lực và hiệu quả hơn trong thời gian tới.
	Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Tháp báo cáo đến Cục Sở hữu trí tuệ được biết, tổng hợp./.        
	Nơi nhận:				
- Cục SHTT (b/cáo);
- PGĐ Tài (iDesk);
- Lưu: VT, QLCN(M).

	KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
[image: ]
Nguyễn Thành Tài















Phụ lục I
BIỂU SỐ VỀ ĐÀO TẠO, TẬP HUẤN SỞ HỮU TRÍ TUỆ 
 TỈNH ĐỒNG THÁP, GIAI ĐOẠN 2016 – 2020
(Ban hành kèm theo Báo cáo số ........../BC-SKHCN ngày ........../9/2020 của 
Sở Khoa học và Công nghệ Đồng Tháp)

	Năm
	Tổng số lớp/ khóa đào tạo, tập huấn

	
	Do Sở KHCN tổ chức
	Do các cơ quan khác tổ chức 
	Lượt người tham gia
	Lượt tổ chức/ 
đơn vị tham gia
	Nội dung

	2016
	X
	
	70
	70
	Đăng ký bảo hộ và khai thác nhãn hiệu

	
	
	Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật 
	60
	60
	Nhận thức chung về SHTT


	2017
	X
	
	60
	60
	Đăng ký, công nhận và khai thác sáng kiến

	
	X
	
	150
	150
	Vai trò của việc đăng ký xác lập quyền SHCN đối với nhãn hiệu hàng hóa, kiểu dáng công nghiệp, sáng chế, giải pháp hữu ích,…

	2018
	
	Đoàn TNCS HCM Tỉnh
	60
	60
	Thiết kế bao bì, nhãn hiệu, thủ tục đăng ký và chính sách hỗ trợ

	2019
	X
	
	30
	30
	Đăng ký, quản lý và phát triển quyền sở hữu trí tuệ cho sản phẩm địa phương

	
	X
	
	30
	30
	Quản trị tài sản trí tuệ trong doanh nghiệp

	
	X
	
	25
	25
	Khóa đào tạo chuyên sâu về sở hữu trí tuệ 

	2020
	X
	
	50
	50
	Đăng ký, quản lý và phát triển nhãn hiệu hàng hóa, dịch vụ tham gia Chương trình OCOP tỉnh Đồng Tháp

	
	
	Sở Công Thương
	40
	40
	Tư vấn thiết kế, đăng ký bao bì, nhãn hiệu

	Tổng cộng
	10
	
	521
	521
	





Phụ lục II
BIỂU SỐ VỀ CÔNG TÁC HỖ TRỢ BẢO HỘ, KHAI THÁC QUYỀN SHTT CHO CÁC DOANH NGHIỆP VÀ TỔ CHỨC KHCN 
TỈNH ĐỒNG THÁP, GIAI ĐOẠN 2016-2020
(Ban hành kèm theo Báo cáo số ........../BC-SKHCN ngày ...../9/2020 của 
Sở Khoa học và Công nghệ Đồng Tháp)

	Đối tượng SHCN
	Số lượng đơn được nộp
	Số lượng văn bằng được cấp
	Số lượng đối tượng SHCN được sử dụng, khai thác
	Ghi chú

	Sáng chế/
GPHI
	06
	04
	04
	Chủ sở hữu tự sản xuất, khai thác, sử dụng

	KDCN
	27
	21
	21
	

	Nhãn hiệu
	720
	292
	292
	

	Đối tượng khác: Chỉ dẫn địa lý
	01
	01
	01
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Phụ lục III
BIỂU SỐ VỀ KINH PHÍ BỐ TRÍ CHO HOẠT ĐỘNG SHTT TỈNH ĐỒNG THÁP, GIAI ĐOẠN 2016-2020
(Ban hành kèm theo Báo cáo số ........../BC-SKHCN ngày ...../9/2020 của Sở Khoa học và Công nghệ Đồng Tháp)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Đơn vị: triệu đồng

	S
T
T
	Nội dung
	Quyết định phê duyệt
	Thời gian thực hiện 
(BĐ_KT)
	Tổng kinh phí đã phê duyệt thực hiện nhiệm vụ
	Đơn vị chủ trì

	
	
	
	
	Tổng số
	Nguồn NSNN
	Nguồn khác
	

	
	
	
	
	
	Tổng số
	Đã bố trí đến hết 2020
	Số kinh phí còn lại 
	Dự toán  năm 2021
	Số kinh phí đã đối ứng đến 2020
	Dự kiến thực hiện 2021
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	A
	Các nhiệm vụ KH&CN (Số lượng nhiệm vụ….)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	I
	Năm 2016 (Số lượng nhiệm vụ….): 00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	II
	Năm 2017 (Số lượng nhiệm vụ….): 00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	III
	Năm 2018 (Số lượng nhiệm vụ..): 01
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Nhiệm vụ KHCN cấp tỉnh (Dự án): "Đăng ký xác lập quyền (bảo hộ) chỉ dẫn địa lý Cao Lãnh cho sản phẩm xoài"
	991/QÐ-UBND.HC ngày 24/8/2018 của UBND tỉnh Đồng Tháp
	07/9/2018-07/9/2020
	1,514.45
	1,514.45
	1,514.45
	 0
	0
	0
	0
	Cty TNHH Sở hữu trí tuệ AGL

	IV
	Năm 2019 (Số lượng nhiệm vụ…): 00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	V
	Năm 2020 (Số lượng nhiệm vụ….): 01
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Dự án thuộc Chương trình phát triển tài sản trí tuệ 2016-2020: "Quản lý và phát triển nhãn hiệu chứng nhận Khô Phú Thọ"
	1234 /QĐ-UBND-HC ngày 11/8/2020
	Đã được UBND Tỉnh duyệt chủ trương thực hiện, đang lập Dự toán kinh phí và triển khai các bước để thực hiện Dự án dưới hình thức Giao trực tiếp

	B
	Chi hoạt động quản lý
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Năm 2016
	 
	 
	 
	900
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Năm 2017
	 
	 
	 
	125.0
	 
	 
	 
	0
	 
	 

	3
	Năm 2018
	 
	 
	 
	300.0
	 
	 
	 
	0
	 
	 

	4
	Năm 2019
	 
	 
	 
	330
	 
	 
	 
	0
	 
	 

	5
	Năm 2020
	 
	 
	 
	1,080.0
	 
	 
	 
	0
	 
	 

	 
	Năm 2021
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	415
	 
	 
	 

	
	Tổng cộng
	
	
	
	2,735.0
	
	
	415.0
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